
I.  

Câu 1: Loại phân nào được sử dụng 

để bón lót: 

a. Phân hữu cơ. 

b. Phân đa nguyên tố 

c. Phân hữu cơ, phân lân. 

d. Phân kali. 

 

Câu 2: Xử lí hạt giống trước khi gieo 

trồng có tác dụng: 

a. Làm khô hạt giống. 

b. Kích thích hạt nảy mầm và diệt 

trừ sâu, bệnh. 

c. Hạt dễ tiếp xúc với đất. 

d. Làm hạt giống đủ tiêu chuẩn. 

 

Câu 3: Khoảng thời gian từ tháng  

11 - 4 là vụ gieo trồng: 

a. Vụ mùa. 

b. Vụ đông. 

c. Vụ hè thu . 

d. Vụ đông xuân. 

 

Câu 4: Làm cỏ, vun xới có tác dụng: 

a. Diệt cỏ dại, chống đổ, làm đất 

tơi xốp. 

b. Diệt sâu, bệnh hại, làm đất tơi. 

c. Chống úng, chống đổ. 

d. Đảm bảo khoảng cách, mật độ 

 

Câu 9: Khi thu hoạch nông sản cần 

đáp ứng yêu cầu nào sau đây: 

a. Thu hoạch đúng độ chín. 

b. Nhanh gọn. 

c. Cẩn thận 

d. Cả 3 câu a, b, c. 

 

Câu 10: Gieo trồng đúng thời vụ 

nhằm: 

a. Tránh thời tiết khắc nghiệt. 

b. Tránh thời điểm sâu bệnh  phát 

 

Câu 5: Yếu tố nào sau đây quyết 

định nhất đến thời vụ cây trồng: 

a. Loại cây trồng. 

b. Khí hậu. 

c. Sâu gây hại cây trồng. 

d. Bệnh gây hại cây trồng. 

 

Câu 6: Công việc của cày đất là: 

a. Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại. 

b. San phẳng mặt ruộng. 

c. Xới lớp đất mặt lên từng mảng. 

d. Trộn đều phân, thu gom cỏ dại. 

 

Câu 7: Lên luống có tác dụng: 

a. Tiện cho việc chăm sóc. 

b. Tạo tầng đất dầy cho rễ. 

c. Chống ngập úng. 

d. Cả 3 câu a, b, c. 

 

Câu 8: Kiểm tra hạt giống trước khi 

gieo nhằm mục đích: 

a. Tỉ lệ nảy mầm cao. 

b. Sức nảy mầm khoẻ. 

c. Đảm bảo hạt giống đủ tiêu 

chuẩn đem gieo. 

d. Giảm sâu bệnh. 

 

 

Câu 11: Trồng khoai lang, khoai mì 

bằng phương pháp: 

a. Gieo bằng hạt. 

b. Trồng bằng cây con. 

c. Trồng bằng củ. 

d. Trồng bằng cành (Hom giống). 

 

Câu 12: Chế biến nông sản nhằm 

mục đích: 

a. Đảm bảo số lượng nông sản. 

b. Hạn chế sự giảm sút chất lượng 



sinh mạnh. 

c. Giúp cây phát triển tốt nhất. 

d. Cả 3 câu a, b, c. 

 

nông sản. 

c. Tăng giá trị và kéo dài thời 

gian bảo quản sản phẩm. 

d. Tăng thời gian bảo quản. 

 
 

II. Em hãy chọn các câu ở phần 2 và ghép vào phần 1 cho thích hợp 

Phương pháp thu hoạch (1) Loại cây trồng (2) 

1. Đào a. Lúa, hoa. 

2. Cắt b. Su hào, cà rốt. 

3. Hái c. Khoai tây. 

4. Nhổ d. Cam, quýt. 

Trả Lời:  1: …  2: …  3: …  4: … 
 

Phương thức canh tác (1) Khái niệm (2) 

1. Tăng vụ 
a. Trên cùng 1 diện tích, chỉ 

trồng duy nhất 1 loại cây ở 
các mùa vụ 

2. Xen canh 
b. Trên cùng 1 diện tích, tăng 

số vụ trồng trong năm. 

3. Độc canh 

c. Trên cùng 1 diện tích, tiến 
hành gieo trồng luân phiên 
các loại cây trồng khác 
nhau. 

4. Luân canh 
d. Trên cùng 1 diện tích, trồng 

xen 2 loại hoa màu khác 
nhau. 

Trà lời:  1: …   2: …   3: …   4: … 


